
1
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG NHANH 

SPIDER
75H01137 Xe tải XT4622000998 20/09/2029

5/156 Tôn Thất Thiệp, P. Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

2
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN 

VIỆT
75E00086 Xe taxi 4621017932 20/07/2023

25/180 Phạm Văn Đồng, P. Vĩ Dạ, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

3
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TTHUẾ
38F00455 Xe tuyến cố định CĐ4624000009 31/12/2025

330 Điện Biên Phủ, P. Trƣờng An, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế 

4
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH BẢO 

KHANG
75E00506 Xe taxi TX4623000124 05/02/2025

82/5 Nguyễn Sinh Cung, P. Vĩ Dạ, TP, Huế, tỉnh 

TT. Huế

5
CÔNG TY TNHH MTV PHƢƠNG PHẠM 

UNIQUE
75C06703 Xe Container CO4622000092 30/12/2027

6
CÔNG TY TNHH MTV PHƢƠNG PHẠM 

UNIQUE
75C05899 Xe Container CO4623000001 03/01/2028

7
CÔNG TY TNHH MTV THU THƢƠNG -CN 

HUẾ
18F00512 Xe hợp đồng HĐ4624000188 04/12/2025

8
CÔNG TY TNHH MTV THU THƢƠNG -CN 

HUẾ
18F00535 Xe hợp đồng HĐ4624000187 04/12/2025

9
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 

TM&DV TƢỜNG MY
75C11084 Xe đầu kéo

Lô số 6 KQH Nam Vỹ Dạ, P. Vĩ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

10 CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 75B00851 Xe du lịch 4619011418 01/02/2026
400 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, H. Phú Lộc, 

tỉnh TT. Huế

11
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN 

ĐẠT THÀNH
75C08889 Xe đầu kéo 4621019340 31/10/2028

Tầng 2, 219 Phan Bội Châu, P. Trƣờng An, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế 

12 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH 75C07591 Xe đầu kéo ĐK4624000048 26/02/2031
136 Lý Thái Tổ, Phƣờng An Hòa, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

13
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI HUẾ
36A47199 Xe taxi TX4623000534 09/05/2028

181 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

08 Tú Xƣơng, P Tây Lộc, TP Huế, tỉnh TT. Huế

20 Phùng Chí Kiên, P. Xuân Phú, TP Huế, tỉnh 

TT. Huế

Địa chỉ Đơn vị KD vận tảiĐơn vị KD vận tải

(Phụ lục  kèm theo Thông báo số:   1788   /TB-SGTVT ngày   22  /8/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 2/2024 chưa nộp lại phù hiệu theo Quyết định số 660/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2024

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Số phù hiệu

Có giá trị đến 

ngày
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Địa chỉ Đơn vị KD vận tảiĐơn vị KD vận tảiSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Số phù hiệu

Có giá trị đến 

ngày

14 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CƢỜNG TY 75H01209 Xe đầu kéo ĐK4623000106 14/03/2028
Thôn Hoà Vang 3, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc,  

tỉnh TT. Huế

15 HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 75H01585 Xe đầu kéo ĐK4623000197 19/06/2030

16 HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 75H00520 Xe đầu kéo 4621018710 07/06/2028

17
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRANG
75H00975 Xe đầu kéo ĐK4622000298 06/09/2027

47 Trần Quốc Toản, P Tây Lộc, TP Huế, tỉnh TT. 

Huế

18 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG 75A14450 Xe hợp đồng HĐ4623000878 07/11/2024
201 Đặng Tất, P.Hƣơng Vinh, TP Huế, tỉnh TT. 

Huế

19
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƯỜNG PHÁT
75A14937 Xe hợp đồng 4620015495 07/05/2022

20
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ 

TÂN TRƢỜNG PHÁT
75H00874 Xe tải XT4622001239 02/12/2024

21
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG 

MINH
75H01109 Xe Container CO4623000150 19/12/2024

5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, 

TT. Huế

22
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN 

ĐẠT
75B01859 Xe bus XB4624000039 07/03/2025

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - Thành 

phố Huế

23
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN 

LỰC
51B18706 Xe hợp đồng CĐ4623000223 08/11/2024

99 An Dƣơng Vƣơng - Phƣờng An Đông, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

24
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

VẬN TẢI LỘC THỊNH
75E00680 Xe du lịch DL4624000082 28/01/2025

25
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

VẬN TẢI LỘC THỊNH
75E01506 Xe Container CO4623000143 27/11/2025

26
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC 

TRUNG NAM
75A15165 Xe hợp đồng 4620015520 09/05/2021

18 Lê Chân, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy,  tỉnh 

TT. Huế

27
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH 

PHỐ HUẾ
75B01851 Xe bus XB4624000037 05/03/2026  2 Khu E, Nguyễn Văn Linh - P. Hƣơng Sơ

28 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 75H01483 Xe tải XT4624000076 12/01/2025
44 Bùi Xuân Phái, P. Thủy Dƣơng, TX. Hƣơng 

Thuỷ, tỉnh TT. Huế

45 Trƣơng Thiều, P. Thuận An, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

04/402 Lê Duẫn, P. Phú Thuận, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế
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Địa chỉ Đơn vị KD vận tảiĐơn vị KD vận tảiSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Số phù hiệu

Có giá trị đến 

ngày

29
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ 

LỘC
74B00705 Xe hợp đồng HĐ4623000378 14/06/2026

Thôn Diêm Trƣờng, Xã Vinh Hƣng, Huyện Phú 

Lộc, Tỉnh TT. Huế

30
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHONG 

ĐIỀN
75F00036 Xe hợp đồng HĐ4621000005 03/12/2024 Xã Phong An, H. Phong Điền, tỉnh TT. Huế

31 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT 75C08840 Xe tải XT4622000533 21/06/2023

32 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 75E00261 Xe hợp đồng HĐ4622000417 24/05/2023

33
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH 

CÔNG
75A19781 Xe du lịch 4621017926 30/01/2024 86 Chi Lăng, P. Phú Cát, TP. Huế, TT.Huế

34 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 75C10305 Xe Container CO4623000152 30/12/2024
44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

Ghi chú: Những trường hợp in nghiêng là Phù hiệu, biển hiệu đã hết hiệu lực.

78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, tỉnh TT. Huế
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